
DANH SÁCH DỰ ÁN CỦA VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC EB ĐĂNG KÝ LÀ DỰ ÁN CDM 
 

STT Tên Dự án 

 

Địa 

điểm 

 

Tổng tiềm 

năng giảm 

phát thải 

(tCO2 tương 

đương) 

Các bên tham gia Dự án Thư phê duyệt EB quốc tế công nhận 

1.  Thu hồi và sử 

dụng khí đồng 

hành mỏ Rạng 

Đông 

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu 

6.770.000 

/10 năm 

(2001-2011) 

- Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam; 

- Công ty Dầu khí Việt - Nhật; 

- Công ty Thăm dò và Khai thác 

Dầu khí; 

- Công ty ConocoPhillips Gama, 

Anh 

Số 1392/BTNMT-

HTQT ngày 6/5/2004 

Đã được Ban chấp hành quốc 

tế CDM (EB) đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 04/02/2006 với 

mã số 0152 

2.  Khôi phục Nhà 

máy Thủy điện 

nhỏ Sông Mực 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

29.066/07 năm 

(2007-2013) 

- Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng 

Nông nghiệp và Thủy lợi; 

- Công ty điện lực TOHOKU, Nhật 

Bản 

Số 78/HTQT ngày 

10/3/2006 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 26/6/2006 với 

mã số 0435 

3.  Tái chế năng 

lượng tại bãi 

chôn lấp Đông 

Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

1.033.328 

 /07 năm 

(2008-2014) 

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường TP. 

Hồ Chí Minh; 

- Công ty TNHH KMDK Việt Nam. 

Số 25/2008/DMHCC-

BCD ngày 13/11/2008 

(và số 

26/2008/DMHCC-BCD 

ngày 13/11/2008  thay 

số 726/HTQT ngày 

08/11/2008) 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 17/01/2009 với 

mã số 1910 



 2 

4.  Nhà máy điện 

gió Bình Thuận 

số 1 - 30 MW 

Tỉnh 

Bình 

Thuận 

405.921/07 năm 

(2009-2015) 

- Công ty Cổ phần Năng lượng Tái 

tạo Việt Nam; 

- Công ty Thương mại EDF 

(EDFT). 

Số 13/2008/DMHCC-

BCD ngày 08/8/2008  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 06/4/2009 với 

mã số 2228 

5.  Tái trồng rừng 

Cao Phong 

Tỉnh 

Hòa 

Bình 

42.645/16 năm 

(2008-2023) 

Quỹ phát triển rừng (FDF). Số 39/2008/DMHCC-

BCD ngày 20/11/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 28/4/2009 với 

mã số 2363  

6.  Thủy điện Phú 

Mậu 

Tỉnh 

Lào Cai 

95.438/07 năm 

(2009-2015) 

- Công ty TNHH Tân An; 

- Vitol S.A. 

Số 45/2008/DMHCC-

BCD ngày 24/11/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 05/6/2009 với 

mã số 2367 

7.  Thủy điện 

Mường Sang 

Tỉnh 

Sơn La 

35.056/07 năm 

(2009-2015) 

- Công ty cổ phần thủy điện Mường 

Sang; 

- Vitol S.A. 

Số 44/2008/DMHCC-

BCD ngày 24/11/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 05/6/2009 với 

mã số 2371 

8.  Thủy điện Suối 

Tân 

Tỉnh 

Sơn La 

102.487/07 năm 

(2009-2016) 

- Công ty cổ phần thủy điện Suối 

Tân; 

- Vitol S.A. 

Số 42/2008/DMHCC-

BCD ngày 24/11/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 27/7/2009 với 

mã số 2368 

9.  Thủy điện So 

Lo 

Tỉnh 

Hòa 

Bình 

114.422/07 năm 

(2009-2015) 

- Công ty cổ phần thủy điện Mai 

Châu; 

- Vitol S.A. 

Số 43/2008/DMHCC-

BCD ngày 24/11/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 17/8/2009 với 

mã số 2372 

10.  Thủy điện Nậm 

Pia 

Tỉnh 

Sơn La 

238.721/07 năm 

(2009-2016) 

- Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Lam Sơn; 

- Công ty Cổ phần Tư vấn Năng 

lượng và Môi trường (VNEEC). 

 Số 51/2009/DMHCC-

BCD ngày 31/3/2009 

(thay Số 673/HTQT 

ngày 15/12/2006) 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 05/9/2009 với 

mã số 2627 
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11.  Xử lý nước thải 

bằng phương 

pháp kỵ khí tại 

nhà máy chế 

biến tinh bột 

sắn Trường 

Thịnh 

Tỉnh 

Tây 

Ninh 

423.890/10 năm 

(2009-2019) 

- Công ty TNHH Trường Thịnh; 

- Tập đoàn Toshiba. 

Số 38/2008/DMHCC-

BCD ngày 20/11/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/10/2009 với 

mã số 2571 

12.  Thủy điện Tà 

Niết 

Tỉnh 

Sơn La 

71.232/07 năm 

(2009-2016) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Tà 

Niết; 

- Công ty Cổ phần Năng lượng và 

Môi trường RCEE. 

Số 579/HTQT ngày 

12/9/2007 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 21/11/2009 với 

mã số 2891 

13.  Tái chế năng 

lượng tại bãi 

chôn lấp Phước 

Hiệp 1 TP. Hồ 

Chí Minh 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

926.454/07 năm 

(2009-2015) 

- Sở Tài nguyên và Môi trường TP. 

Hồ Chí Minh; 

- Công ty TNHH KMDK Việt Nam. 

Số 26/2008/DMHCC-

BCD ngày 13/11/2008 

(và số 

25/2008/DMHCC-BCD 

ngày 13/11/2008  thay 

số 726/HTQT ngày 

08/11/2008) 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 25/11/2009 với 

mã số 1913 

14.  Xử lý nước thải 

bằng phương 

pháp kỵ khí tại 

nhà máy chế 

biến tinh bột 

sắn Việt Mã 

Tỉnh 

Tây 

Ninh 

398.140/10 năm 

(2009-2019) 

- Công ty TNHH Việt Mã; 

- Tập đoàn Toshiba. 

Số 37/2008/DMHCC-

BCD ngày 20/11/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/10/2009 với 

mã số 2572 

15.  Thủy điện An 

Điềm II 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

276.878/07 năm 

(2009-2016) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 

Vàng; 

- VNEEC. 

Số 14/2008/DMHCC-

BCD 

ngày 08/8/2008  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 14/12/2009 với 

mã số 2878 
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16.  AVN08-S-02, 

Thu hồi khí 

mêtan trong hệ 

thống xử lý 

nước thải, tỉnh 

Nghệ An, Việt 

Nam 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

217.077/07 năm 

(2009-2016) 

- Tổng Công ty máy động lực và 

máy nông nghiệp Việt Nam; 

- AES Carbon Exchange. 

Số 41/2008/DMHCC-

BCD ngày 24/11/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 21/12/2009 với 

mã số 2637 

17.  AVN08-S-01, 

Thu hồi khí 

mêtan trong hệ 

thống xử lý 

nước thải, tỉnh 

Nghệ An, Việt 

Nam 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

360.222/07 năm 

(2009-2016) 

- Công ty Xuất nhập khẩu Intimex; 

- AES Carbon Exchange. 

Số 40/2008/DMHCC-

BCD ngày 24/11/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 21/12/2009 với 

mã số 2636 

18.  VN08-WWS-

04, Thu hồi khí 

mêtan trong hệ 

thống xử lý 

nước thải tại 

Nhà máy chế 

biến tinh bột 

sắn xuất khẩu 

Lào Cai 

Tỉnh 

Lào Cai 

317.474/07 năm 

(2009-2016) 

- Công ty TNHH một thành viên 

chế biến nông sản thực phẩm Hiếu 

Hưng 

- AES Carbon Exchange 

Số 65/2009/DMHCC-

BCD ngày 27/4/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 21/12/2009 với 

mã số 2639 
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19.  VN08-WWS-

05, Thu hồi khí 

mêtan trong hệ 

thống xử lý 

nước thải tại 

Nhà máy chế 

biến tinh bột 

sắn Hướng Hóa 

Tỉnh 

Quảng 

Trị 

285.771/07 năm 

(2009-2016) 

- Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Quảng Trị 

- AES Carbon Exchange 

Số 66/2009/DMHCC-

BCD ngày 26/5/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 22/12/2009 với 

mã số 2640 

20.  VN08-WWS-

03, Thu hồi khí 

mêtan trong hệ 

thống xử lý 

nước thải tại 

Nhà máy chế 

biến tinh bột 

sắn Yên Bình 

Tỉnh 

Yến Bái 

277.329/07 năm 

(2009-2016) 

- Công ty TNHH Thương mại Đầu 

tư Yên Bình 

- AES Carbon Exchange 

Số 64/2009/DMHCC-

BCD ngày 27/4/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 22/12/2009 với 

mã số 2638 

21.  Thủy điện Nậm 

Giôn 

Tỉnh 

Sơn La 

288.092/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Hà Thao; 

- VNEEC. 

Số 720/HTQT ngày 

08/11/2007 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 07/3/2010 với 

mã số 2971 

22.  Thủy điện Nậm 

Khóa 3 

Tỉnh 

Lào Cai 

324.030/07 năm 

(2010-2016) 

- Công ty Cổ phần Linh Linh; 

- Vitol S.A. 

Số 72/2009/DMHCC-

BCD ngày 03/8/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 12/3/2010 với 

mã số 2978 

23.  Thủy điện Nậm 

Khốt 

Tỉnh 

Sơn La 

195.471/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm 

Khốt; 

- VNEEC; 

- ORBEO (Cộng hòa Pháp). 

Số 721/HTQT ngày 

08/11/2007 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 02/4/2010 với 

mã số 3034 
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24.  Thủy điện Yan 

Tann Sien 

Tỉnh 

Lâm 

Đồng 

278.257/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Cao 

nguyên – Sông Đà; 

- VNEEC; 

- ORBEO (Cộng hòa Pháp). 

Số 02/2008/DMHCC-

BCD ngày 30/6/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 08/5/2010 với 

mã số 3051 

25.  Thủy điện Hạ 

Rào Quán 

Tỉnh 

Quảng 

Trị 

85.596/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty Cổ phần Sông Cầu; 

- VNEEC; 

- Shell Trading International Ltd 

(Vương quốc Anh). 

Số 725/HTQT ngày 

08/11/2007 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 27/5/2010 với 

mã số 3255 

26.  Thủy điện Cốc 

Đàm 

Tỉnh 

Lào Cai 

115.304/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty TNHH Xây dựng Hoàng 

Sơn; 

- VNEEC; 

- Shell Trading International Ltd 

(Vương quốc Anh). 

Số 722/HTQT ngày 

08/11/2007 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 30/5/2010 với 

mã số 3256 

27.  Nhà máy điện 

trấu Lấp Vò 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 

276.545/07 năm 

(2011-2017) 

- Công ty Cổ phần Điện Duy Phát; 

- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và 

Thương mại (INTRACO). 

Số 78/2009/DMHCC-

BCD ngày 23/11/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 17/8/2010 với 

mã số 3482 

28.  Thủy điện 

Chiềng Công 

Tỉnh 

Sơn La 

162.725/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Lam Sơn; 

- VNEEC. 

Số 131/HTQT 

ngày 12/02/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/8/2010 với 

mã số 3457 

29.  Thủy điện Pa 

Khoang 

Tỉnh 

Điện 

Biên 

49.560/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Đức Thành; 

- Bunge Emissions Holdings Sarl 

(Thụy Sĩ). 

Số 88/2009/DMHCC-

BCD ngày 30/12/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 27/8/2010 với 

mã số 3514 
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30.  Thủy điện Đăk 

Ne 

Tỉnh 

Kon 

Tum 

144.158/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty TNHH Trung Đông; 

- INTRACO; 

- RWE Power AG (CHLB Đức). 

Số 59/2009/DMHCC-

BCD ngày 08/4/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 28/8/2010 với 

mã số 3484 

31.  Thủy điện Ea 

Drăng 2 

Tỉnh 

Đăk Lăk 

96.383/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Điện 

lực Đăk Lăk; 

- INTRACO; 

- ENECO Energy Trade B.V. (Hà 

Lan). 

Số 23/2008/DMHCC-

BCD ngày 19/8/2008  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 03/9/2010 với 

mã số 3589 

32.  Thủy điện Đăk 

Rung 

Tỉnh 

Đăk 

Nông 

120.799/07 năm 

(2010-2016) 

- Công ty Cổ phần Công trình Việt 

Nguyên; 

- INTRACO; 

- RWE Power AG (CHLB Đức). 

Số 57/2009/DMHCC-

BCD ngày 08/4/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 04/9/2010 với 

mã số 3505 

33.  Thủy điện Suối 

Sập 3 

Tỉnh 

Sơn La 

194.417/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Bắc Minh; 

- Công ty Thương mại EDF. 

Số 01/2010/DMHCC-

BCD ngày 27/01/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 13/9/2010 với 

mã số 3530 

34.  Thu hồi và sử 

dụng khí thải từ 

các bãi rác Nam 

Sơn, Tây Mỗ 

tại Hà Nội 

TP. Hà 

Nội 

2.615.870 

/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty TNHH Nhà nước một 

thành viên Môi trường Đô thị TP. 

Hà Nội (URENCO); 

- Công ty TNHH PJI-LFGC (Viet 

Nam) Ltd; 

- ươ ố

ươ ố  

Số 02/2010/DMHCC-

BCD ngày 08/3/2010 

(thay Số 135/HTQT 

ngày 13/02/2008) 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 16/10/2010 với 

mã số 3733 
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35.  Thủy điện La 

Hiêng 2 

Tỉnh 

Phú Yên 

216.083/07 năm 

(2011-2018) 

ổ ầ

ươ ố  

Số 24/2008/DMHCC-

BCD ngày 19/8/2008  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 27/10/2010 với 

mã số 3667 

36.  Thủy điện Thái 

An 

Tỉnh Hà 

Giang 

1.264.501 

/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Thái 

An; 

- VNEEC; 

- The Kansai Electric Power Co., 

Inc. 

Số 04/2008/DMHCC-

BCD ngày 30/6/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 29/10/2010 với 

mã số 3711 

37.  Thủy điện Sông 

Quang 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

196.945/07 năm 

(2011-2017) 

- Công ty Cổ phần Phát triển năng 

lượng Sơn Vũ; 

- Bunge Emissions Holdings Sarl 

(Thụy Sĩ). 

Số 85/2009/DMHCC-

BCD ngày 30/12/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 03/11/2010 với 

mã số 3421 

38.  Thủy điện gộp 

Nậm Tăng và 

Nà Hẩu 

Tỉnh 

Yên Bái 

149.954/07 năm 

(2011-2017) 

- Công ty TNHH Thanh Bình; 

- Bunge Emissions Holdings Sarl 

(Thụy Sĩ). 

Số 06/2010/DMHCC-

BCD ngày 20/4/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 06/11/2010 với 

mã số 3682 

39.  Thủy điện Sử 

Pán 2 

Tỉnh 

Lào Cai 

576.541/07 năm 

(2010-2016) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 

Đà - Hoàng Liên; 

- RCEE; 

- Công ty TNHH tài chính Các-bon 

Nhật Bản. 

Số 443/HTQT ngày 

24/7/2007 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 27/11/2010 với 

mã số 3745 
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40.  Thủy điện Trà 

Linh 3 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

105.581/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty Cổ phần Xây dựng 699; 

- VNEEC; 

- swb Erzeugung GmbH & Co. KG 

(CHLB Đức). 

Số 460/HTQT ngày 

30/7/2007 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 02/12/2010 với 

mã số 3810 

41.  Thủy điện Nậm 

Ngần 

Tỉnh Hà 

Giang 

205.254/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm 

Mu; 

- VNEEC; 

- swb Erzeugung GmbH & Co. KG 

(CHLB Đức). 

Số 462/HTQT ngày 

30/7/2007 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 13/12/2010 với 

mã số 3858 

42.  Thủy điện Ngòi 

Phát 

Tỉnh 

Lào Cai 

1.685.970 

/10 năm 

(2010-2020) 

- Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện 

miền Bắc 2 (NEDI 2); 

- INTRACO; 

- Carbon Resource Management 

Ltd. 

Số 22/2008/DMHCC-

BCD ngày 19/8/2008  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/12/2010 với 

mã số 3872 

43.  Thủy điện Đăk 

N'Teng 

Tỉnh 

Đăk 

Nông 

191.261/07 năm 

(2011-2017) 

- Công ty TNHH Thủy điện Mê 

Kông II; 

- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và 

Thương mại (INTRACO); 

- RWE Power AG. 

Số 21/2008/DMHCC-

BCD ngày 19/8/2008  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/12/2010 với 

mã số 3942 

44.  Thủy điện Đăk 

Nông 2 

Tỉnh 

Đăk 

Nông 

222.873/07 năm 

(2011-2017) 

- Công ty Cổ phần Công trình Việt 

Nguyên 

- INTRACO 

- RWE Power AG 

Số 58/2009/DMHCC-

BCD ngày 08/4/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/12/2010 với 

mã số 3944 
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45.  Thủy điện Châu 

Thôn 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

308.532/07 năm 

(2011-2017) 

- Công ty Cổ phần Phát triển năng 

lượng Sơn Vũ; 

- Bunge Emissions Holdings Sarl 

(Thụy Sĩ). 

Số 86/2009/DMHCC-

BCD ngày 30/12/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 25/12/2010 với 

mã số 3396 

46.  Thủy điện Đá 

Đen 

Tỉnh 

Phú Yên 

122.094/07 năm 

(2011-2017) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư 577; 

- The Climate Cent Foundation. 

Số 77/2009/DMHCC-

BCD ngày 23/11/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 08/01/2011 với 

mã số 3980 

47.  Thủy điện Nậm 

Chiến 2 

Tỉnh 

Sơn La 

465.941/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Tây Bắc; 

- VNEEC; 

- Shell Trading International Ltd. 

Số 724/HTQT ngày 

08/11/2007 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 11/10/2010 với 

mã số 3442 

48.  Thủy điện Sông 

Chừng 

Tỉnh Hà 

Giang 

184.359/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty TNHH Sơn Lâm; 

- VNEEC; 

- Natsource Europe Limited. 

Số 31/2008/DMHCC-

BCD ngày 17/11/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/01/2011 với 

mã số 3532 

49.  Thủy điện Sông 

Ông 

Tỉnh 

Ninh 

Thuận 

149.912/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 

Ông; 

- VNEEC; 

- DONG Naturgas A/S (Đan Mạch). 

Số 01/2008/DMHCC-

BCD ngày 30/6/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 04/02/2011 với 

mã số 4417 

50.  Thủy điện Đăk 

Rung 1 

Tỉnh 

Đăk 

Nông 

99.491/07 năm 

(2011-2017) 

- Công ty TNHH Bình Minh; 

- Công ty TNHH Quản lý nguồn 

các-bon (Vương quốc Anh). 

Số 56/2009/DMHCC-

BCD ngày 02/4/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 19/02/2011 với 

mã số 3552 
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51.  Thủy điện Ngòi 

Hút 1 

Tỉnh 

Yên Bái 

134.869/07 năm 

(2011-2017) 

- Công ty Cổ phần Năng lượng 

Sông Hồng; 

- Công ty TNHH quản lý tài nguyên 

cácbon (Vương quốc Anh). 

Số 83/2009/DMHCC-

BCD ngày 29/12/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 19/02/2011 với 

mã số 3557 

52.  Thủy điện Đăk 

Srông 2 

Tỉnh Gia 

Lai 

311.262/07 năm 

(2010-2016) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng 

Anh Gia Lai; 

- Bunge Emissions Holdings Sarl 

(Thụy Sĩ). 

Số 87/2009/DMHCC-

BCD ngày 30/12/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 23/02/2011 với 

mã số 3389 

53.  Thủy điện gói 

Nậm Mu – 

Khuổi Luông 

Tỉnh 

Lào Cai, 

Cao 

Bằng 

303.706/10 năm 

(2012-2021) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Năng lượng Hồng Hà; 

- Công ty TNHH Quốc tế Camco; 

- Công ty TNHH Camco Carbon 

(Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc 

Ireland). 

Số 20/2010/DMHCC-

BCD ngày 03/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 05/3/2011 với 

mã số 4156 

54.  Cụm Thủy điện 

Nậm Tha 

Tỉnh 

Lào Cai 

247.490/07 năm 

(2011-2018) 

 

- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 

và Phát triển Năng lượng Phúc 

Khánh; 

- VNEEC; 

- EDF Trading Limited (Vương 

quốc Anh). 

Số 07/2008/DMHCC-

BCD ngày 30/6/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 10/3/2011 với 

mã số 4259 
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55.  Thủy điện gói 

Lào Cai – Lai 

Châu – Kon 

Tum 

Tỉnh 

Lào Cai, 

Lai 

Châu, 

Kon 

Tum 

333.330/10 năm 

(2011-2021) 

- Công ty TNHH Mạnh Trường; 

- Công ty TNHH Quốc tế Camco; 

- Công ty TNHH Camco Carbon. 

Số 21/2010/DMHCC-

BCD ngày 03/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 22/3/2011 với 

mã số 4279 

56.  Thủy điện Bản 

Cốc 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

280.070/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Quế 

Phong; 

- VNEEC; 

- Nordic Environment Finance 

Corporation (NEFCO) - Thụy điển 

Số 17/2010/DMHCC-

BCD ngày 02/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 08/4/2011 với 

mã số 4236 

57.  Thủy điện Hà 

Nang 

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

147.196/07 năm 

(2011-2018)  

 

- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 

Thiên Tân  

- Bunge Emissions Holdings Sarl 

(Thụy Sĩ) 

Số 44/2010/DMHCC-

BCD ngày 17/12/2010  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 08/3/2011 với 

mã số 4417 

58.  Thủy điện Đăk 

Hnol 

Tỉnh Gia 

Lai 

39.660/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty TNHH Nhật Minh 

- Vitol S.A 

Số 43/2010/DMHCC-

BCD ngày 17/12/2010  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 16/3/2011 với 

mã số 4392 

59.  Thủy điện La 

La 

Tỉnh 

Quảng 

Trị 

48.334/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Năng lượng Mai 

Linh; 

- Công ty Ecotawa (Thụy Sĩ). 

Số 07/2010/DMHCC-

BCD ngày 21/4/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 29/3/2011 với 

mã số 4626 

60.  Thủy điện Hồ 

Bốn 

Tỉnh 

Yên Bái 

302.995/07 năm 

(2011-2017) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ 

Bốn; 

- Bunge Emissions Holdings Sarl. 

Số 30/2010/DMHCC-

BCD ngày 24/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 21/2/2011 với 

mã số 3954 
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61.  Thủy điện Đăk 

Đoa 

Tỉnh Gia 

Lai 

187.147/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk 

Đoa 

- Vitol S.A 

Số 42/2010/DMHCC-

BCD ngày 17/12/2010  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 11/4/2011 với 

mã số 4384 

62.  Thủy điện Đăk 

Srông 2A 

Tỉnh Gia 

Lai 

232.501/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng 

Anh Gia Lai; 

- Bunge Emissions Holdings Sarl 

(Thụy Sĩ). 

Số 05/2010/DMHCC-

BCD ngày 20/4/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 02/7/2011 với 

mã số 4210 

63.  Thủy điện Đăk 

Psi 5 

Tỉnh 

Kon 

Tum 

166.033/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Đức Thanh - Gia 

Lai; 

- INTRACO; 

- RWE Power AG (CHLB Đức). 

Số 29/2010/DMHCC-

BCD ngày 19/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 13/4/2011 với 

mã số 4656 

64.  Thủy điện Nậm 

Phàng 

Tỉnh 

Lào Cai 

579.119/07 năm 

(2012-2018) 

- Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc 

Hà; 

- Bunge Emissions Holdings Sarl 

(Thụy Sĩ). 

Số 04/2010/DMHCC-

BCD ngày 20/4/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/4/2011 với 

mã số 4720 
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65.  Trích và sử 

dụng khí sinh 

học từ nước 

thải sản xuất 

tinh bột sắn tại 

nhà máy 

Vedan, Bình 

Phước, tỉnh 

Bình Phước, 

nước Cộng hòa 

xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

Tỉnh 

Bình 

Phước 

298.530/10 năm 

(2011-2021) 

- Công ty TNHH Vedan Việt Nam; 

- Tập đoàn SUMITOMO. 

Số 54/2009/DMHCC-

BCD ngày 31/3/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 25/4/2011 với 

mã số 4702 

66.  Thủy điện Dốc 

Cáy 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

242.781/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Điện Bắc Miền Trung; 

- VNEEC; 

- NEFCO (Thụy Điển). 

Số 12/2010/DMHCC-

BCD ngày 14/7/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 03/5/2011 với 

mã số 4714 

67.  Thủy điện 

Thanh Thủy 

Tỉnh Hà 

Giang 

287.912/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Công nghiệp 

Việt Long; 

- Bunge Emissions Holdings Sarl. 

Số 31/2010/DMHCC-

BCD ngày 24/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 03/5/2011 với 

mã số 4338 

68.  Thủy điện Ia 

Puch 3 

Tỉnh Gia 

Lai 

115.013/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty điện Gia Lai; 

- Grey K Environmental (Europe) II 

Ltd; 

- RCEE. 

Số 18/2008/DMHCC-

BCD ngày 18/8/2008  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 13/5/2011 với 

mã số 4755 
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69.  Thủy điện 

Mường Kim 

Tỉnh 

Yên Bái 

383.120/07 năm 

(2010-2017) 

- Công ty Cổ phần Cơ khí Thiết bị 

điện Hà Nội; 

- VNEEC; 

- Shell Trading International Ltd 

(Vương quốc Anh). 

Số 130/HTQT 

ngày 12/02/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 26/7/2011 với 

mã số 3843 

70.  Thủy điện Bá 

Thước 2 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

965.020/07 năm 

(2012-2018) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng 

Anh Thanh Hoa; 

- Vitol S.A. 

Số 32/2010/DMHCC-

BCD ngày 24/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 24/5/2011 với 

mã số 4823 

71.  Thủy điện Vĩnh 

Sơn 5 

Tỉnh 

Bình 

Định 

411.026/07 năm 

(2012-2018) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn 

- VNEEC 

- Vietnam  Carbon  Assets  Ltd 

Số 36/2010/DMHCC-

BCD ngày 26/11/2010  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 10/6/2011 với 

mã số 4703 

72.  Thủy điện 

ĐăkR'Tih 

Tỉnh 

Đăk 

Nông 

2.544.065/07 

năm 

(2011-2018) 

- Công ty Xây dựng số 1 

- Công ty Ecotawa (Thụy Sĩ) 

Số 38/2010/DMHCC-

BCD ngày 29/11/2010  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 08/6/2011 với 

mã số 4537 
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73.  Thủy điện Ngòi 

Xan 

Tỉnh 

Lào Cai 

283.885/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và Thương mại Nam Tiến; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và Thương mại số 1 - Lào Cai; 

- VNEEC; 

- CFL Carbon Limited (Vương quốc 

Anh); 

- Netsource Asset Management 

(Europe) Limited (Vương quốc 

Anh). 

Số 127/HTQT 

ngày 12/02/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 16/6/2011 với 

mã số 4577 

74.  Thủy điện 

H'Mun 

Tỉnh Gia 

Lai 

348.353/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Gia 

Lai; 

- RCEE; 

- Grey K Environmental (Europe) II 

Ltd (Vương quốc Anh). 

Số 16/2008/DMHCC-

BCD ngày 18/8/2008  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/6/2011 với 

mã số 4765 

75.  Thủy điện Nậm 

Sọi và Nậm 

Công 

Tỉnh 

Đăk 

Nông 

282.072/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Điện Tây Bắc; 

- VNEEC; 

- CFL Carbon Limited (Vương quốc 

Anh); 

- Natsource Asset Management 

(Europe) Limited (Vương quốc 

Anh). 

Số 73/2009/DMHCC-

BCD ngày 31/8/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 22/6/2011 với 

mã số 4544 
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76.  Thu hồi và tận 

dụng khí mêtan 

của Công ty 

TNHH Đại Việt 

Tỉnh 

Đăk 

Nông 

1.193.093/10 

năm 

(2011-2021) 

- Công ty TNHH Đại Việt;  

- INTRACO; 

- RWE Power AG (Đức). 

Số 27/2010/DMHCC-

BCD ngày 16/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 10/5/2011 với 

mã số 4291 

77.  Trích và sử 

dụng khí sinh 

học từ nước 

thải sản xuất 

tinh bột sắn tại 

công ty Quảng 

Ngãi APFCO, 

tỉnh Quảng 

Ngãi, nước 

Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

226.296/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Nông sản Thực 

phẩm Quảng Ngãi (APFCO); 

- Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). 

Số 07/2011/DMHCC-

BCD ngày 31/3/2011 

(thay Số 

52/2009/DMHCC-BCD 

ngày 31/3/2009) 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/6/2011 với 

mã số 4514 

78.  Thủy điện Đắk 

Pône 

Tỉnh 

Kon 

Tum 

241.790/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Điện lực 3; 

- VNEEC; 

- Vietnam Carbon Assets Ltd (Thụy 

Sĩ). 

Số 08/2008/DMHCC-

BCD ngày 30/6/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 02/6/2011 với 

mã số 4550 

79.  Chuyển đổi 

nhiên liệu đốt 

lò hơi từ dầu 

FO sang than 

trấu tại Công ty 

TNHH Saigon 

Vewong 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

248.658/10 năm 

(2011-2021) 

Công ty TNHH Saigon Vewong. Số 19/2010/DMHCC-

BCD ngày 02/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 29/7/2011 với 

mã số 4847 
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80.  Thủy điện Nậm 

Trai 4 

Tỉnh 

Sơn La 

147.595/07 năm 

(2012-2018) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy 

điện Bắc Hà; 

- VNEEC; 

- NEFCO (Thụy Điển) 

Số 13/2010/DMHCC-

BCD ngày 14/7/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 16/8/2011 với 

mã số 4829 

81.  Thủy  điện 

Srêpok 4  

Tỉnh 

Đăk Lăk 

và Đăk 

Nông 

1.265.082/07 

năm  

(2011-2017)  

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển  

điện Đại Hải;  

- Công ty TNHH quản lý tài nguyên  

cácbon (Vương quốc Anh). 

Số 84/2009/DMHCC-

BCD ngày 29/12/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 22/8/2011 với 

mã số 5115  

82.  Thủy điện Nậm 

Khánh 

Tỉnh 

Lào Cai  

195.328/07 năm  

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Sông Đà 9;  

- VNEEC;  

- NEFCO (Thụy Điển).  

Số 30/2008/DMHCC-

BCD ngày 17/11/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 05/9/2011 với 

mã số 5030 

83.  Thủy điện Nậm 

Hồng 

Tỉnh 

Sơn La 

251.726/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây 

dựng Thủy điện Nậm Hồng; 

- VNEEC; 

- Vietnam Carbon Assets Ltd. 

Số 37/2010/DMHCC-

BCD ngày 26/11/2010  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 02/9/2011 với 

mã số 5164 

84.  Thủy điện Đăk 

Mi 4c 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

278.887/07 năm 

(2012-2018) 

- Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô 

thị và khu công nghiệp Việt Nam; 

- Công ty ecotawa (Thụy Sĩ) 

Số 19/2011/DMHCC-

BCD ngày 17/5/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 13/9/2011 với 

mã số 5056 
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85.  Gói thủy điện 

Lào Cai – Yên 

Bái 

Tỉnh 

Lào Cai, 

Yên Bái 

306.093/10 năm 

(2012-2021) 

- Công ty Cổ phần Phát triển Năng 

lượng ESACO; 

- Công ty TNHH Quốc tế Camco; 

- Công ty TNHH Camco Carbon 

Đông Nam Á. 

Số 08/2011/DMHCC-

BCD ngày 16/5/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 25/10/2011 với 

mã số 5183 

86.  Thủy điện Đăk 

Mi 4 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

3.036.229/07 

năm 

(2012-2018) 

- Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô 

thị và khu công nghiệp Việt Nam; 

- Công ty ecotawa (Thụy Sĩ) 

Số 18/2011/DMHCC-

BCD ngày 17/5/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/10/2011 với 

mã số 4970 

87.  Thủy điện Nậm 

Chanh 

Tỉnh 

Sơn La 

33.109/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Tây Bắc; 

- Công ty ecotawa AG (Thụy Sĩ). 

Số 27/2011/DMHCC-

BCD ngày 27/7/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 30/9/2011 với 

mã số 5273 

88.  Thủy điện Sông 

Tranh 3 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

888.580/07 năm 

(2013-2019) 

- Công ty cổ phần thủy điện Sông 

Tranh 3; 

- VNEEC; 

- Vietnam  Carbon  Assets  Ltd 

(Thụy Sĩ). 

Số 49/2008/DMHCC-

BCD ngày 26/11/2008  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 28/10/2011 với 

mã số 4974 

89.  Thu hồi khí 

mêtan và sử 

dụng biogas tại 

nhà máy tinh 

bột sắn Đăk 

Lăk của 

DAKFOCAM, 

Việt Nam 

Tỉnh 

Đăk Lăk 

175.573/10 năm 

(2011-2021) 

- Công ty Cổ phần Lương thực Vật 

tư Nông nghiệp Đăk Lăk 

(DAKFOCAM); 

- Công ty Cổ phần Nông sản Thực 

phẩm Quảng Ngãi (APFCO); 

- Công ty Ecotawa (Thụy Sĩ). 

Số 33/2010/DMHCC-

BCD ngày 24/8/2010 

(thay số 

08/2010/DMHCC-BCD 

ngày 05/5/2010) 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 07/10/2011 với 

mã số 5290 
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90.  Thủy điện 

Đasiat 

Tỉnh 

Lâm 

Đồng 

227.200/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Miền 

Nam; 

- Công ty Cổ phần Năng lượng và 

Môi trường RCEE; 

- Grey K Environmental (Europe) II 

Ltd. 

Số 134/HTQT ngày 

13/02/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 11/10/2011 với 

mã số 3908 

91.  Thủy điện Ea 

Kar 

Tỉnh 

Đăk Lăk 

44.295/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty TNHH Hoàng Nguyên; 

- Công ty ecotawa (Thụy Sĩ). 

Số 29/2011/DMHCC-

BCD ngày 27/7/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 14/10/2011 với 

mã số 5337 

92.  Thủy điện Đăk 

Psi 3 và 4 

Tỉnh 

Kon 

Tum 

621.267/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Thủy điện Đăk Psi; 

- Vitol S.A 

Số 23/2011/DMHCC-

BCD ngày 17/5/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 06/11/2011 với 

mã số 4891 

93.  Thủy điện Khe 

Giông 

Tỉnh 

Quảng 

Trị 

70.336/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thanh 

Hoa; 

- Công ty ecotawa (Thụy Sĩ). 

Số 28/2011/DMHCC-

BCD ngày 27/7/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 16/11/2011 với 

mã số 5338 

94.  Thủy điện 

Ayun Thượng 

1A 

Tỉnh Gia 

Lai 

183.456/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Ayun Thượng; 

- RCEE; 

- Công ty ITOCHU (Nhật Bản) 

Số 24/2010/DMHCC-

BCD ngày 05/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 09/11/2011 với 

mã số 5376 

95.  Thủy điện Nậm 

Xây Nọi 2 

Tỉnh 

Lào Cai 

179.627/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06; 

- VNEEC; 

- EnBW Trading GmbH (Vương 

quốc Anh). 

Số 32/2008/DMHCC-

BCD ngày 17/11/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 16/11/2011 với 

mã số 5420 
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96.  Thủy điện Văn 

Chấn 

Tỉnh 

Yên Bái 

1.013.831/07 

năm 

(2012-2018) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Văn 

Chấn; 

- Vitol S.A (Thụy Sĩ) 

Số 22/2011/DMHCC-

BCD ngày 17/5/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/11/2011 với 

mã số 5191 

97.  Thu hồi khí 

mêtan và sử 

dụng biogas tại 

Nhà máy sản 

xuất tinh bột mì 

Sơn Hải – Sơn 

Hà và Nhà máy 

sản xuất tinh 

bột sắn Đồng 

Xuân thuộc 

Công ty Cổ 

phần Nông sản 

Thực phẩm 

Quảng Ngãi 

(APFFCO), 

Việt Nam 

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

366.330/10 năm 

(2012-2021) 

- Công ty Cổ phần Nông sản Thực 

phẩm Quảng Ngãi (APFFCO); 

- Công ty ecotawa (Thụy Sĩ) 

Số 25/2010/DMHCC-

BCD ngày 05/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 25/11/2011 với 

mã số 5438 

98.  Thủy điện Sông 

Chảy 5 

Tỉnh Hà 

Giang 

341.560/10 năm 

(2012-2021) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây 

dựng và Phát triển Năng lượng Sông 

Đà; 

- Công ty TNHH Camco Carbon 

(Vương quốc Anh và Bắc Ireland). 

Số 30/2011/DMHCC-

BCD ngày 28/7/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 28/11/2011 với 

mã số 5189 
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99.  Thủy điện 

Mường Hum 32 

MW 

Tỉnh 

Lào Cai 

481.689/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Phát triển Năng 

lượng Sơn Vũ (SVEDC); 

- Công ty Điện lực Kyushu 

(KYUSHU). 

Số 20/2008/DMHCC-

BCD ngày 19/8/2008  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 04/11/2011 với 

mã số 4949 

100.  Thủy điện Sông 

Côn 2 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

801.348/07 năm 

(2011-2018) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện 

Geruco Sông Côn; 

- RCEE; 

- Tricorona AB (Hà Lan). 

Số 46/2008/DMHCC-

BCD ngày 24/11/2008 

(thay số 589/HTQT 

ngày 31/10/2005) 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 11/11/2011 với 

mã số 4809  

101.  Thủy điện Sông 

Nhiệm 3 

Tỉnh Hà 

Giang 

136.514/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần LICOGI 19; 

- VNEEC. 

- Vietnam Carbon Assets Ltd (Thụy 

Sĩ). 

Số 32/2011/DMHCC-

BCD ngày 28/7/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 09/12/2011 với 

mã số 5248 

102.  Thủy điện Za 

Hưng 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

485.163/07 năm 

(2012-2018) 

- Công ty Cổ phần Za Hưng 

- Vietnam Carbon Assets Ltd (Thụy 

Sĩ). 

Số 02/2011/DMHCC-

BCD ngày 28/01/2011  

(thay số 700/HTQT 

ngày 29/12/2006) 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 12/12/2011 với 

mã số 4551 

103.  Thủy điện 

Minh Lương 

Tỉnh 

Lào Cai 

554.130/10 năm 

(2012-2022) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Minh 

Lương; 

- RCEE. 

- Carbon Asset Management 

Sweden AB (Thụy Điển). 

Số 444/HTQT ngày 

24/7/2007 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 19/12/2011 với 

mã số 4991 
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104.  Thủy điện Hồ 

Núi Cốc 

Tỉnh 

Thái 

Nguyên 

28.714/07 năm 

(2012-2018) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ 

Núi Cốc; 

- Công ty Ecotawa AG (Thụy Sĩ). 

Số 45/2011/DMHCC-

BCD ngày 27/9/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 23/12/2011 với 

mã số 5591 

105.  Thủy điện Nậm 

Pông 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

492.471/07 năm 

(2013-2020) 

 

- Công ty Cổ phần Za Hưng  

- VNEEC 

- Vietnam Carbon Assets Ltd (Thụy 

Sĩ). 

Số 48/2011/DMHCC-

BCD ngày 28/9/2011 

(thay Số 

63/2009/DMHCC-BCD 

ngày 10/4/2009)  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/12/2011 với 

mã số 5573 

106.  Thủy điện Chi 

Khê 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

643.572/07 năm 

(2014-2021) 

 

- Công ty Cổ phần Năng lượng 

Agrita – Nghệ Tĩnh 

- VNEEC 

- South Pole Carbon Asset 

Management Ltd (Thụy Sĩ) 

Số 62/2011/DMHCC-

BCD ngày 30/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 03/01/2012 với 

mã số 4520 

107.  Tạo năng lượng 

từ chất thải của 

Công ty SURE 

tại tỉnh Bình 

Dương, Việt 

Nam 

Tỉnh 

Bình 

Dương 

912.240/10 năm 

(2012-2021) 

- Công ty Cổ phần Giải pháp Năng 

lượng Tái sinh (SURE) Việt Nam; 

- MG Leasing Corporation (Nhật 

Bản); 

- The Climate Cent Foundation 

(Thụy Sĩ) 

Số 26/2010/DMHCC-

BCD ngày 16/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 04/01/2012 với 

mã số 5105 

108.  Thủy điện Nậm 

Núa 

Tỉnh 

Điện 

Biên 

162.190/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Tài 

nguyên và Năng lượng Điện Biên 

- VNEEC 

- EnB W Trading GmbH (Vương 

quốc Anh và Bắc Ailen) 

Số 49/2011/DMHCC-

BCD ngày 28/9/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 10/01/2012 với 

mã số 5524 
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109.  Thủy điện Đăk 

Sin 1 

Tỉnh 

Đăk 

Nông 

600.190/10 năm 

(2012-2022) 

- Công ty Cổ phần VRG Đăk Nông; 

- INTRACO 

- Electrabel NV/SA (Hà Lan) 

Số 12/2011/DMHCC-

BCD ngày 16/5/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/01/2012 với 

mã số 5533 

110.  Xử lý nước thải 

và thu hồi 

mêtan TV Đăk 

Lăk 

Tỉnh 

Đăk Lăk 

482.390/10 năm 

(2012-2021) 

- Công ty Cổ phần Thành Vũ; 

- Camco Carbon Limited (Vương 

quốc Anh và Bắc Ireland); 

- Camco International Limited 

(Vương quốc Anh và Bắc Ireland). 

Số 31/2011/DMHCC-

BCD ngày 28/7/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 27/01/2012 với 

mã số 5347 

111.  Thủy điện Sông 

Bung 6 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

478.975/07 năm 

(2013-2019) 

- Công ty Cổ phần Sông Bung; 

- VNEEC; 

- Vietnam  Carbon  Assets  Ltd 

(Thụy Sĩ). 

Số 50/2011/DMHCC-

BCD ngày 28/9/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 31/01/2012 với 

mã số 5727 

112.  Thủy điện 

Nhạn Hạc và 

Sao Va 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

759.115/07 năm 

(2014-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Quế 

Phong; 

- VNEEC; 

- Vietnam  Carbon  Assets  Ltd 

(Thụy Sĩ). 

Số 459/HTQT ngày 

30/7/2007 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 13/02/2012 với 

mã số 4962 

113.  Thủy điện Tà 

Lơi 3 

Tỉnh 

Lào Cai 

119.742/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

Hạ tầng và Giao thông; 

- Vitol S.A (Thụy Sĩ). 

Số 70/2011/DMHCC-

BCD ngày 30/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 17/02/2012 với 

mã số 5601 
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114.  Thủy điện Ia 

Grai I 

Tỉnh Gia 

Lai 

153.076/07 năm 

(2012-2019) 

 

- Công ty cổ phần Quốc Cường - 

Gia Lai; 

- Vitol S.A (Thụy Sĩ). 

Số 50/2008/DMHCC-

BCD ngày 26/11/2008  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 21/02/2012 với 

mã số 5793 

115.  Thủy điện Đa 

Dâng 2 

Tỉnh 

Lâm 

Đồng 

602.483/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Miền 

Nam 

- Vattenfall Energy Trading 

Netherlands N.V (Hà Lan) 

Số 41/2010/DMHCC-

BCD ngày 16/12/2010  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 13/3/2012 với 

mã số 5600 

116.  Xử lý nước thải 

và thu hồi 

mêtan để phát 

triển điện tại 

Nhà máy Cồn 

nhiên liệu Đồng 

Xanh 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

1.380.089/10 

năm  

(2012-2022) 

- Công ty Cổ phần Đồng Xanh; 

- VNEEC; 

- Swiss Carbon Assets Ltd (Thụy 

Sĩ). 

Số 11/2008/DMHCC-

BCD ngày 30/6/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 16/3/2012 với 

mã số 5364 

117.  Thủy điện Sông 

Bung 5 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

915.432/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Điện 1; 

- VNEEC; 

- Vietnam Carbon Assets Ltd (Thụy 

Sĩ). 

Số 06/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 16/3/2012 với 

mã số 5144 

118.  Đồng phát nhiệt 

điện trấu Đình 

Hải 

TP. Cần 

Thơ 

162.715/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Đình 

Hải; 

- VNEEC; 

- South Pole Carbon Invest Ltd 

(Thụy Sĩ). 

Số 10/2008/DMHCC-

BCD ngày 30/6/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/3/2012 với 

mã số 5907 
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119.  Thủy điện Nậm 

Cát 

Tỉnh Lai 

Châu 

70.015/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Kinh doanh Xi 

măng Miền Bắc; 

- Bunge Emissions Holdings Sarl 

(Thụy Sĩ). 

Số 10/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 29/3/2012 với 

mã số 5970 

120.  Thủy điện 

Đăkrơsa 2 

Tỉnh 

Kon 

Tum 

44.324/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện 

Đăkrơsa; 

- Vitol S.A (Thụy Sĩ) 

Số 11/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 27/3/2012 với 

mã số 5949 

121.  Thủy điện Đăk 

Srông 3B 

Tỉnh Gia 

Lai 

296.835/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng 

Anh Toona; 

- Bunge Emissions Holdings Sarl 

(Thụy Sĩ). 

Số 71/2011/DMHCC-

BCD ngày 30/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 29/3/2012 với 

mã số 5631  

122.  Thu hồi và sử 

dụng khí biogas 

Rhodia Nước 

Trong 

Tỉnh 

Tây 

Ninh 

99.008/07 năm 

(2011-2022) 

- Công ty TNHH Biogas Rhodia 

Nước Trong; 

- Rhodia Energy GHG (Pháp). 

Số 24/2011/DMHCC-

BCD ngày 17/5/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 29/3/2012 với 

mã số 5568 

123.  Thủy điện Nậm 

Mở 3 

Tỉnh Lai 

Châu 

152.718/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm 

Mở; 

- Tổng Công ty Tài chính Cổ phần 

Điện lực; 

- Perenia Pty Ltd (Úc). 

Số 15/2011/DMHCC-

BCD ngày 16/5/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 13/4/2012 với 

mã số 6012  

124.  Thủy điện Làng 

Bằng 

Tỉnh 

Yên Bái 

55.517/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần khai thác sản 

xuất và xây dựng huyện Văn Yên; 

- Bunge Emissions Holdings Sarl 

(Thụy Sĩ). 

Số 12/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 14/4/2012 với 

mã số 5967 
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125.  Thủy điện Nậm 

Cắt 

Tỉnh 

Bắc Kạn 

52.178/07 năm 

(2012-2018) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm 

Cắt; 

- Công ty ecotawa AG (Thụy Sĩ). 

Số 26/2011/DMHCC-

BCD ngày 27/7/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 16/4/2012 với 

mã số 5579 

126.  Thủy điện 

Đăkrông 3 

Tỉnh 

Quảng 

Trị 

126.574/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện 

Trường Sơn; 

- Vitol S.A (Thụy Sĩ). 

Số 09/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 17/4/2012 với 

mã số 6050 

127.  Thủy điện Nho 

Quế 3 

Tỉnh Hà 

Giang 

1.978.088/07 

năm 

(2012-2018) 

- Công ty Cổ phần BITEXCO - Nho 

Quế; 

- Vietnam Carbon Assets Ltd (Thụy 

Sĩ). 

Số 71/2009/DMHCC-

BCD ngày 27/5/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 30/4/2012 với 

mã số 5343 

128.  Thủy điện Nậm 

Chim 

Tỉnh 

Sơn La 

249.648/07 năm 

(2012-2019) 

 

- Công ty TNHH Đầu tư và Xây 

dựng Sông Lam; 

- Vietnam Carbon Assets Ltd (Thụy 

Sĩ). 

Số 674/HTQT ngày 

15/12/2006   

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 01/5/2012 với 

mã số 5310 

129.  Thủy điện Suối  

Tráng 

Tỉnh 

Hòa 

Bình 

40.138/07 năm 

(2012-2018) 

- Công ty TNHH Văn Hồng; 

- Công ty Ecotawa AG (Thụy Sĩ). 

Số 46/2011/DMHCC-

BCD ngày 27/9/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 01/5/2012 với 

mã số 5615 

130.  Thủy điện Đak 

Đrinh 

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi và 

Kon 

Tum 

2.108.666/10 

năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk 

Đrinh; 

- VNEEC; 

- South Pole Carbon Asset 

Management Ltd (Thụy Sĩ). 

Số 07/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 10/5/2012 với 

mã số 6184 
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131.  Thủy điện Đa 

M'Bri 

Tỉnh 

Lâm 

Đồng 

1.350.923/07 

năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Miền 

Nam 

- Vattenfall Energy Trading 

Netherlands N.V. (Hà Lan) 

Số 01/2011/DMHCC-

BCD ngày 28/01/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 21/5/2012 với 

mã số 5870 

132.  Thủy điện Sông 

Miện 5 

Tỉnh Hà 

Giang 

264.964/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 

Miện 5; 

- VNEEC; 

- NEFCO (Thụy Điển). 

Số 33/2011/DMHCC-

BCD ngày 28/7/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 21/5/2012 với 

mã số 6203 

133.  Thủy điện Nậm 

An 

Tỉnh Hà 

Giang 

97.757/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm 

Mu; 

- VNEEC; 

- EnBW Trading GmbH (Vương 

quốc Anh). 

Số 34/2011/DMHCC-

BCD ngày 28/7/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 22/5/2012 với 

mã số 5432 

134.  Thủy điện 

Đồng Nai 5 

Tỉnh 

Lâm 

Đồng 

2.414.363/07 

năm 

(2015-2021) 

- Tổng Công ty Điện lực – Than 

Khoáng Sản; 

- VNEEC; 

- South Pole Carbon Asset 

Management Ltd (Thụy Sĩ). 

Số 08/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 31/5/2012 với 

mã số 5911 

135.  Thủy điện Trà 

Xom 

Tỉnh 

Bình 

Định 

288.127/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Trà 

Xom; 

- VNEEC; 

- NEFCO (Thụy Điển). 

Số 51/2011/DMHCC-

BCD ngày 28/9/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 31/5/2012 với 

mã số 6103 
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136.  Dự án biogas 

nông hộ góp 

phần phát triển 

nông thôn 

thành phố Cần 

Thơ 

TP. Cần 

Thơ 

8.420/07 năm 

(2013-2019) 

- Trường Đại học Cần Thơ; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường Cần 

Thơ; 

- Japan International Research 

Center for Agricultural Sciences 

(Nhật Bản). 

Số 14/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 05/6/2012 với 

mã số 6123 

137.  Nhà máy xử lý 

chất thải rắn 

sinh hoạt 

Vietstar 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

1.814.928/10 

năm 

(2012-2022) 

- Công ty Cổ phần Vietstar; 

- VNEEC; 

- South Pole Carbon Invest Ltd 

(Thụy Sĩ). 

Số 61/2011/DMHCC-

BCD ngày 25/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 06/6/2012 với 

mã số 5556 

138.  Thủy điện Alin 

B1 

Tỉnh 

Thừa 

Thiên 

Huế 

685.720/07 năm 

(2013-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện 

Trường Phú; 

- Bunge Emissions Holdings Sarl 

(Thụy Sĩ). 

 

Số 26/2012/DMHCC-

BCD ngày 20/3/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 08/6/2012 với 

mã số 6334 

139.  Thủy điện 

Xoỏng Con 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

300.450/10 năm 

(2014-2022) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng MCK; 

- Camco Carbon South East Asia 

Limited (Vương quốc Anh và Bắc 

Ireland). 

Số 01/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 12/6/2012 với 

mã số 6358 

140.  Thủy điện Nậm 

Lúc 

Tỉnh 

Lào Cai 

368.634/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm 

Lúc ESACO; 

- Perenia Pty Ltd (Australia). 

Số 53/2012/DMHCC-

BCD ngày 30/5/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 25/6/2012 với 

mã số 6446 
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141.  Thủy điện Nậm 

La 

Tỉnh 

Sơn La 

411.334/07 năm 

(2011-2017) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện 

Viwaseen – Tây Bắc; 

- Công ty TNHH Thương mại EDF 

(Vương quốc Anh và Bắc Ireland). 

Số 14/2011/DMHCC-

BCD ngày 16/5/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 11/6/2012 với 

mã số 5261 

142.  Thủy điện Hà 

Tây 

Tỉnh Gia 

Lai 

134.890/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 

Đà Tây Nguyên; 

- VNEEC; 

- NEFCO (Thụy Điển). 

Số 04/2011/DMHCC-

BCD ngày 10/02/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 25/6/2012 với 

mã số 6397 

143.  Thủy điện 

Trung Hồ & 

Vạn Hồ 

Tỉnh 

Lào Cai 

209.628/07 năm 

(2012-2019) 

- Tập đoàn Nam Tiến Lào Cai; 

- VNEEC; 

- NEFCO (Thụy Điển). 

Số 27/2012/DMHCC-

BCD ngày 21/3/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 29/6/2012 với 

mã số 6393 

144.  Thủy điện Nậm 

Mô 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

250.572/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Bản 

Vẽ; 

- Enel Trade SpA (Ý). 

Số 52/2011/DMHCC-

BCD ngày 28/9/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 03/7/2012 với 

mã số 5902 

145.  1 triệu bóng 

đèn compact 

(EVN-2010) tại 

Việt Nam 

Các tỉnh 

Tây 

Nam, 

Đông 

Nam 

94.306/04 năm 

(2012-2015) 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Công ty Tài chính Cổ phần Điện 

lực; 

- Công ty TNHH Thương mại EDF 

(Vương quốc Anh). 

Số 38/2011/DMHCC-

BCD ngày 16/9/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 05/7/2012 với 

mã số 6236  

146.  Thủy điện Đăk 

Lô 

Tỉnh 

Kon 

Tum 

364.091/07 năm 

(2013-2019) 

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 

Đà 3 – Đăk Lô 

Số 58/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/5/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 05/7/2012 với 

mã số 6574 
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147.  Nồi hơi sinh 

khối Masan 

Tỉnh 

Bình 

Dương 

219.760/10 năm 

(2012-2022) 

- Công ty TNHH Điện hơi công 

nghiệp Tín Thành; 

- INTRACO; 

- ENECO Energy Trade B.V 

(Vương quốc Anh và Bắc Ireland). 

Số 42/2011/DMHCC-

BCD ngày 21/9/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 09/7/2012 với 

mã số 5779  

148.  Thủy điện 

Mường Sang, 

Thu Cúc, Tắt 

Ngoãng 

Tỉnh 

Sơn La 

168.506/07 năm 

(2013-2019) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Sông Đà; 

- VNEEC; 

- NEFCO (Thụy Điển). 

Số 29/2012/DMHCC-

BCD ngày 21/3/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 09/7/2012 với 

mã số 6587 

149.  Thủy điện Sông 

Giang 2 

Tỉnh 

Khánh 

Hòa 

516.296/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 

Giang; 

- Vitol S.A. (Thụy Sĩ). 

Số 16/2011/DMHCC-

BCD ngày 16/5/2011 

(thay Số 442/HTQT 

ngày 24/7/2007) 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 09/7/2012 với 

mã số 6604  

150.  Thủy điện Nậm 

Nơn 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

345.646 /07 

năm 

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Bản 

Vẽ; 

- Enel Trade SpA (Italy). 

Số 46/2012/DMHCC-

BCD ngày 09/5/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 16/7/2012 với 

mã số 5973  

151.  Nhà máy xử lý 

rác thải sinh 

hoạt Củ Chi 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

1.111.091/07 

năm  

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần đầu tư - Phát 

triển Tâm Sinh Nghĩa; 

- EDF Trading Ltd (Vương quốc 

Anh và Bắc Ireland). 

Số 67/2009/DMHCC-

BCD ngày 26/5/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/7/2012 với 

mã số 6680  

152.  Thủy điện Nậm 

Cấu 1,2 

Tỉnh Lai 

Châu 

225.391/07 năm 

(2014-2021) 

Công ty Cổ phần Kinh doanh Xi 

măng Miền Bắc 

Số 60/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/5/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/7/2012 với 

mã số 6716  
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153.  Thủy điện Đăk 

Mi 2 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

1.600.760/07 

năm 

(2016-2023) 

- Công ty Cổ phần Năng lượng 

Quảng Nam - AGRITA 

- VNEEC 

- South Pole Carbon Asset 

Management Ltd (Thụy Sĩ) 

Số 45/2012/DMHCC-

BCD ngày 27/4/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 26/7/2012 với 

mã số 6489  

154.  Thủy điện To 

Buông 

Tỉnh 

Sơn La 

132.362/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện To 

Buông 

- ecotawa AG (Thụy Sĩ) 

Số 55/2012/DMHCC-

BCD ngày 30/5/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 26/7/2012 với 

mã số 6738  

155.  Thủy điện Nậm 

Tha 3 

Tỉnh 

Lào Cai 

206.283/07 năm 

(2014-2021) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và Phát triển Năng lượng Phúc 

Khánh 

- VNEEC 

- NEFCO (Thụy Điển) 

Số 32/2012/DMHCC-

BCD ngày 22/3/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 27/7/2012 với 

mã số 6800  

156.  Thủy điện Bảo 

Nhai 

Tỉnh 

Lào Cai 

183.547/07 năm 

(2015-2021) 

- Công ty Cổ phần LICOGI 14 

- ecotawa AG (Thụy Sĩ) 

Số 56/2012/DMHCC-

BCD ngày 30/5/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 30/7/2012 với 

mã số 6790 

157.  Thủy điện Pao 

Cư Sáng 

Tỉnh 

Sơn La 

151.319/07 năm 

(2015-2022) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Pao 

Cư Sáng 

- ecotawa AG (Thụy Sĩ) 

Số 04/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 30/7/2012 với 

mã số 6847 

158.  Thủy điện Đăk 

Glun 2 và 3 

Tỉnh 

Bình 

Phước 

156.436/07 năm 

(2014-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk 

Glun 

- ecotawa AG (Thụy Sĩ) 

Số 57/2012/DMHCC-

BCD ngày 30/5/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 30/7/2012 với 

mã số 6789 
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159.  Thủy điện Nậm 

Toóng 

Tỉnh 

Lào Cai 

576.156/07 năm 

(2014-2020) 

- Công ty TNHH Thủy điện Sapa  

- Công ty Tài chính Cổ phần Điện 

lực (EVNF) 

- Perenia Pty Ltd (Úc) 

Số 67/2011/DMHCC-

BCD ngày 30/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 30/7/2012 với 

mã số 6837 

160.  Thủy điện La 

Ngâu 

Tỉnh 

Bình 

Thuận 

773.801/07 năm 

(2015-2021) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện La 

Ngâu 

- VNEEC 

- South Pole Carbon Asset 

Management Ltd (Thụy Sĩ) 

Số 44/2012/DMHCC-

BCD ngày 27/4/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 08/8/2012 với 

mã số 6921 

161.  Thủy điện Vĩnh 

Sơn 3 

Tỉnh 

Bình 

Định 

457.289/07 năm 

(2014-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh 

Sơn – Sông Hinh 

- Carbon Resource Management 

S.A. (Thụy Sĩ) 

Số 22/2012/DMHCC-

BCD ngày 15/02/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 02/8/2012 với 

mã số 6729 

162.  Thủy điện Hồi 

Xuân 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

1.554.357/07 

năm 

(2013-2020) 

- Công ty cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng điện Hồi Xuân VNECO 

- ecotawa AG (Thụy Sĩ) 

Số 47/2012/DMHCC-

BCD ngày 11/5/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/8/2012 với 

mã số 6735 

163.  Thủy điện Nậm 

Na 2 

Tỉnh Lai 

Châu 

1.467.410/10 

năm 

(2013-2023) 

- Công ty TNHH xây dựng Hưng 

Hải 

- Camco Carbon South East Asia 

Ltd (Vương quốc Anh và Bắc 

Ireland) 

Số 44/2011/DMHCC-

BCD ngày 27/9/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/8/2012 với 

mã số 5885 
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164.  Thủy điện 

Khánh Khê 

Tỉnh 

Lạng 

Sơn 

94.066/07 năm 

(2013-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Thác 

Xăng 

- Carbon Resource Management 

S.A (Thụy Sĩ) 

Số 24/2012/DMHCC-

BCD ngày 15/02/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 22/8/2012 với 

mã số 7063 

165.  Thủy điện Sông 

Bung 4 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

1.567.335/07 

năm 

(2014-2021) 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Số 55/2009/DMHCC-

BCD ngày 02/4/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 22/8/2012 với 

mã số 6919 

166.  Thủy điện Ngòi 

Hút 2 

Tỉnh 

Yên Bái 

744.100/07 năm 

(2013-2019) 

- Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và phát triển Trường Thành 

- Carbon Resource Management 

S.A (Thụy Sĩ) 

Số 23/2012/DMHCC-

BCD ngày 15/02/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 29/8/2012 với 

mã số 7081 

167.  Thủy điện A 

Roàng 

Tỉnh 

Thừa 

Thiên 

Huế 

163.640/10 năm 

(2013-2023) 

- Tổng Công ty Điện lực Miền 

Trung 

- Swedish Energy Agency (Thụy 

Điển) 

Số 59/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/5/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 30/8/2012 với 

mã số 6937 

168.  Đồng phát nhiệt 

điện sử dụng bã 

mía tại Công ty 

CP Mía đường 

Lam Sơn 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

317.060/10 năm 

(2012-2022) 

- Công ty cổ phần Mía đường Lam 

Sơn 

- VNEEC 

- NEFCO (Thụy Điển) 

Số 54/2011/DMHCC-

BCD ngày 10/11/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 05/9/2012 với 

mã số 7070 

169.  Thủy điện Tà 

Thàng 

Tỉnh 

Lào Cai 

919.254/07 năm 

(2013-2020) 

- Tổng Công ty Cổ phần Thương 

mại Xây dựng (VIETRACIMEX); 

- Công ty Điện lực Tokyo (Nhật 

Bản) 

Số 23/2010/DMHCC-

BCD ngày 05/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 10/9/2012 với 

mã số 5445 

http://www.cophieu68.com/snapshot.php?id=lss
http://www.cophieu68.com/snapshot.php?id=lss


 35 

170.  Thủy điện Đăk 

Mek 3 

TỉnhKon 

Tum 

93.898/07 năm  

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Hồng 

Phát - Đăk Mek; 

-  RCEE – NIRAS Joint Stock 

Company; 

- Grey K Environmental (Europe) 

II, Ltd (Vương quốc Anh). 

Số 37/2011/DMHCC-

BCD ngày 29/7/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 11/9/2012 với 

mã số 6583 

171.  Nhà máy điện 

gió tỉnh Bạc 

Liêu 

Tỉnh 

Bạc 

Liêu 

1.006.328/07 

năm  

(2013-2019) 

- Cty TNHH Xây Dựng - Thương 

Mại - Du Lịch Công Lý 

- Swiss Carbon Assets Ltd (Thụy 

Sĩ) 

Số 73/2012/DMHCC-

BCD ngày 28/8/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 13/9/2012 với 

mã số 7250 

172.  Thủy điện Sông 

Bung 2 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

1.629.901/07 

năm  

(2015-2021) 

- Ban Quản lý Dự án Thủy điện 

Sông Bung 2 

- EVN 

- Perenia Pty Ltd (Úc) 

Số 68/2011/DMHCC-

BCD ngày 30/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 14/9/2012 với 

mã số 6061 

173.  Thủy điện Chu 

Linh - Cốc San 

Tỉnh 

Lào Cai 

591.549/07 năm  

(2014-2021) 

- Công ty Cổ phần năng lượng 

Colben Việt Nam 

- Perenia Pty Ltd (Úc) 

Số 63/2011/DMHCC-

BCD ngày 30/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/9/2012 với 

mã số 7338 

174.  Thủy điện Bá 

Thước 1 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

854.245/07 năm  

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng 

Anh Thanh Hoa; 

- Vitol S.A. 

Số 77/2012/DMHCC-

BCD ngày 28/8/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 25/9/2012 với 

mã số 7400 

175.  Thủy điện Đăk 

Mi 3 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

836.675/07 năm  

(2016-2022) 

- Công ty TNHH MTV Phát triển đô 

thị và khu công nghiệp (IDICO); 

- ecotawa AG (Thụy Sỹ). 

Số 34/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/3/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 25/9/2012 với 

mã số 7395 
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176.  Thủy điện 

Hương Sơn 

Tỉnh Hà 

Tĩnh 

747.940/10 năm 

(2013-2022) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện 

Hương Sơn 

- INTRACO 

- RWE Power AG (CHLB Đức) 

Số 03/2011/DMHCC-

BCD ngày 10/02/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 26/9/2012 với 

mã số 7120 

177.  Thủy điện 

Chiêm Hóa 

Tỉnh 

Tuyên 

Quang 

785.285/07 năm  

(2012-2019) 

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và Thương mại quốc tế (ICT) 

Số 13/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 28/9/2012 với 

mã số 6118 

178.  Thủy điện Ia 

H'Rung và Chư 

Prông 

Tỉnh Gia 

Lai 

230.340/10 năm 

(2012-2022) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

điện Phan Vũ;  

- INTRACO; 

- ENECO Energy Trade B.V. 

(Vương quốc Anh và Bắc Ireland). 

Số 09/2011/DMHCC-

BCD ngày 16/5/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 02/10/2012 với 

mã số 7069 

179.  Thủy điện Nậm 

Cắn 2 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

380.803/10 năm  

(2014-2023) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm 

Cắn; 

-  INTRACO 

Số 19/2012/DMHCC-

BCD ngày 15/02/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 02/10/2012 với 

mã số 7389 

180.  Thủy điện Nậm 

Xá 

Tỉnh 

Sơn La 

143.745/07 năm 

(2014-2020) 

- Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Lam Sơn 

- VNEEC 

Số 31/2012/DMHCC-

BCD ngày 22/3/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 03/10/2012 với 

mã số 7509 

181.  Thủy điện Sông 

Bung 4A 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

736.414/07 năm 

(2013-2019) 

- Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ; 

- Công ty TNHH Quản lý nguồn 

Carbon (Vương quốc Anh và Bắc 

Ireland). 

Số 39/2011/DMHCC-

BCD ngày 19/9/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 04/10/2012 với 

mã số 6679 
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182.  Thủy điện Thác 

Xăng 

Tỉnh 

Lạng 

Sơn 

244.482/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sử 

Pán 1 

- VNEEC 

- NEFCO 

Số 30/2012/DMHCC-

BCD ngày 22/3/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 04/10/2012 với 

mã số 6439 

183.  Thủy điện Hoa 

Thám 

Tỉnh 

Cao 

Bằng 

77.749/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Đầu tư và Phát triển Đông 

Bắc 

- Vistol S.A. (Thụy Sỹ) 

Số 76/2012/DMHCC-

BCD ngày 28/8/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 04/10/2012 với 

mã số 7586 

184.  Thủy điện Nậm 

Khóa 1&2 

Tỉnh 

Lào Cai 

108.854/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Linh Linh; 

- Vitol S.A. (Thụy Sỹ) 

Số 78/2012/DMHCC-

BCD ngày 21/9/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 10/10/2012 với 

mã số 7616 

185.  Thủy điện 

Trung Sơn 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

3.809.006/07 

năm 

(2016-2023) 

- Công ty TNHH MTV Thủy điện 

Trung Sơn 

- EVNF 

- Perenia Pty Ltd (Úc) 

Số 66/2011/DMHCC-

BCD ngày 30/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 12/10/2012 với 

mã số 6099 

186.  Nồi hơi Tín 

Thành số 1 

Tỉnh 

Thừa 

Thiên 

Huế 

365.810/10 năm 

(2013-2022) 

- Công ty TNHH Điện Hơi Công 

Nghiệp Tín Thành 

- INTRACO 

- RWE Power AG (CHLB Đức) 

Số 55/2011/DMHCC-

BCD ngày 10/11/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 17/10/2012 với 

mã số 7665 

http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congty/2535267/cong-ty-tnhh-mtv-thuy-dien-trung-son.html
http://www.timviecnhanh.com/vieclam/congty/2535267/cong-ty-tnhh-mtv-thuy-dien-trung-son.html
http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
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187.  Chuyển đổi 

nhiên liệu đốt 

lò hơi từ dầu 

FO sang than 

sinh khối ép 

viên tại Công ty 

TNHH Việt 

Nam Paiho 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

168.280/07 năm 

(2012-2019) 

- Công ty TNHH Việt Nam Paiho 

- EnBW Trading GmbH (CHLB 

Đức) 

Số 18/2010/DMHCC-

BCD ngày 02/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 17/10/2012 với 

mã số 6598 

188.  Nồi hơi Tín 

Thành số 2 

TP. Đà 

Nẵng 

303.360/10 năm 

(2013-2022) 

- Công ty TNHH Điện Hơi Công 

Nghiệp Tín Thành 

- INTRACO 

- RWE Power AG (CHLB Đức) 

Số 56/2011/DMHCC-

BCD ngày 10/11/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 17/10/2012 với 

mã số 7695 

189.  Nồi hơi Tín 

Thành số 3 

Tỉnh 

Bình 

Dương 

260.130/10 năm 

(2013-2022) 

- Công ty TNHH Điện Hơi Công 

Nghiệp Tín Thành 

- INTRACO 

- RWE Power AG (CHLB Đức) 

Số 57/2011/DMHCC-

BCD ngày 10/11/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 17/10/2012 với 

mã số 7702 

190.  Thủy điện Đăk 

Glun 

Tỉnh 

Bình 

Phước 

255.059/07 năm 

(2013-2019) 

- Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng 

Sài Gòn;  

- RCEE-NIRAS; 

- Grey K Environmental (Europe) II 

Ltd (Vương quốc Anh) 

Số 70/2009/DMHCC-

BCD ngày 27/5/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/10/2012 với 

mã số 7554 

http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
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191.  Thủy điện Bản 

Rạ 

Tỉnh 

Cao 

Bằng 

282.968/07 năm 

(2013-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Đông 

Bắc; 

- RCEE-NIRAS; 

- Grey K Environmental (Europe) II 

Ltd (Vương quốc Anh). 

Số 17/2008/DMHCC-

BCD ngày 18/8/2008  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/10/2012 với 

mã số 7691 

192.  Thủy điện 

Thượng Kon 

Tum 

Tỉnh 

Kon 

Tum 

4.214.517/07 

năm 

(2014-2021) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh 

Sơn – Sông Hinh 

- VNEEC 

- Vietnam Carbon Assets Ltd (Thụy 

Sỹ) 

Số 35/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/3/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/10/2012 với 

mã số 6688 

193.  Thủy điện Đam 

B'ri 1 

Tỉnh 

Lâm 

Đồng 

152.411/07 năm 

(2014-2021) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây 

dựng Sông Đà 

- VNEEC 

Số 05/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 19/10/2012 với 

mã số 6556 

194.  Thu hồi và tận 

dụng khí mêtan 

của Công ty Cổ 

phần Nhiên liệu 

sinh học Dầu 

khí miền Trung 

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

1.018.950/10 

năm 

(2013-2022) 

- Công ty Cổ phần Hóa dầu và nhiên 

liệu sinh học Dầu khí miền Trung; 

- Tổng Công ty Tài chính Cổ phần 

Dầu khí Việt Nam 

- INTRACO 

- RWE Power AG (CHLB Đức) 

Số 21/2011/DMHCC-

BCD ngày 17/5/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 19/10/2012 với 

mã số 7721 

195.  Nồi hơi Tín 

Thành số 4 

Tỉnh 

Bình 

Định 

446.560/10 năm 

(2013-2022) 

- Công ty TNHH Điện Hơi Công 

Nghiệp Tín Thành 

- INTRACO 

- RWE Power AG (CHLB Đức) 

Số 59/2011/DMHCC-

BCD ngày 25/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 19/10/2012 với 

mã số 7706 

http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
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196.  Nhà máy điện 

tận dụng nhiệt 

thải thu hồi từ 

lò nung clinker 

Hòn Chông 

Tỉnh 

Kiên 

Giang 

242.970/10 năm 

(2012-2022) 

- Công ty TNHH Xi măng Holcim 

Việt Nam 

- Holcim Group Support Ltd (Thụy 

Sỹ) 

Số 16/2012/DMHCC-

BCD ngày 15/02/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 23/10/2012 với 

mã số 7738 

197.  Thủy điện Sông 

Tranh 4 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

787.185/07 năm 

(2014-2021) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 

Tranh 4 

- ecotawa AG (Thụy Sỹ) 

Số 33/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/3/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 23/10/2012 với 

mã số 7593 

198.  Thủy điện 

Đồng Nai 2 

Tỉnh 

Lâm 

Đồng 

925.911/07 năm 

(2013-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Trung 

Nam; 

- VNEEC. 

- Deutsche Bank AG, London 

Branch (Hà Lan) 

Số 14/2010/DMHCC-

BCD ngày 14/7/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 24/10/2012 với 

mã số 7809 

199.  Thủy điện 

Đồng Chum 2 

Tỉnh 

Hòa 

Bình 

133.308/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Năng 

lượng – Xây dựng – Thương mại 

Hoàng Sơn 

- EVNF 

- Perenia Pty Ltd (Úc) 

Số 65/2011/DMHCC-

BCD ngày 30/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 26/10/2012 với 

mã số 6682 

200.  Thủy điện 

Thiên Nam 

Tỉnh Lai 

Châu 

317.262/07 năm  

(2015-2021) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Thiên 

Nam; 

- VNEEC. 

Số 28/2012/DMHCC-

BCD ngày 21/3/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 29/10/2012 với 

mã số 7848 
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201.  Nồi hơi sinh 

khối Tín Thành 

số 7 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

735.900/10 năm 

(2013-2022) 

- Công ty TNHH Điện Hơi Công 

Nghiệp Tín Thành 

- INTRACO 

- RWE Power AG (CHLB Đức) 

Số 17/2012/DMHCC-

BCD ngày 15/02/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 31/10/2012 với 

mã số 7833 

202.  Thủy điện Đăk 

Mê 1 

Tỉnh 

Lâm 

Đồng 

72.751/07 năm  

(2012-2019) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk 

Mê 

- Công ty Điện lực Hokkaido (Nhật 

Bản) 

Số 05/2011/DMHCC-

BCD ngày 10/02/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 02/11/2012 với 

mã số 4955 

203.  Thủy điện Tà 

Cọ 

Tỉnh 

Sơn La 

471.436/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Bắc Minh 

- EDF Trading Limited 

Số 69/2012/DMHCC-

BCD ngày 28/8/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 02/11/2012 với 

mã số 5811 

204.  Thủy điện Đăk 

Srông 3A 

Tỉnh Gia 

Lai 

124.026/07 năm 

(2014-2021) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng 

Anh Tôna 

- Bunge Emissions Holdings Sarl 

(Thụy Sỹ) 

Số 84/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 06/11/2012 với 

mã số 7956 

205.  Thủy điện Bản 

Nhùng 

Tỉnh 

Lạng 

Sơn 

185.040/10 năm 

(2014-2023) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 

và Phát triển Thuỷ điện Tuấn Anh 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Năng 

lượng tái tạo Việt Nam 

- Climate Corporation Emissions 

Trading GmbH (Vương quốc Anh) 

Số 68/2012/DMHCC-

BCD ngày 28/8/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 07/11/2012 với 

mã số 8017 

http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
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206.  Thủy điện Nậm 

Đông 4 

Tỉnh 

Yên Bái 

107.051/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Điện Miền Bắc 3; 

- Công ty Tài chính Cổ phần Điện 

lực; 

- Công ty Perenia Pty Ltd 

(Australia). 

Số 40/2011/DMHCC-

BCD ngày 20/9/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 08/11/2012 với 

mã số 6589 

207.  Phong điện 

Thuận Nhiên 

Phong 

Tỉnh 

Bình 

Thuận 

353.815/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Năng lượng Tái 

tạo Châu Á 

- Vitol S.A. (Thụy Sỹ) 

Số 65/2012/DMHCC-

BCD ngày 24/8/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 08/11/2012 với 

mã số 7280 

208.  Phong điện 

Phương Mai 3 

Tỉnh 

Bình 

Định 

223.846/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty cổ phần điện gió Miền 

Trung 

- Vitol S.A. (Thụy Sỹ) 

Số 64/2012/DMHCC-

BCD ngày 24/8/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 08/11/2012 với 

mã số 7279 

209.  Thủy điện 

Srepok 4A 

Tỉnh 

Đăk Lăk 

1.237.908/07 

năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn 

Đôn 

- EVNF 

- Perenia Pty Ltd (Úc) 

Số 64/2011/DMHCC-

BCD ngày 30/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 09/11/2012 với 

mã số 6065 

210.  Thủy điện Sơn 

Tây 

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

279.174/07 năm 

(2014-2021) 

- Công ty TNHH Năng lượng 

Sovico - Quảng Ngãi 

- VNEEC  

Số 48/2012/DMHCC-

BCD ngày 29/5/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 09/11/2012 với 

mã số 7064 

211.  Thủy điện Sập 

Việt 

Tỉnh 

Sơn La 

322.924/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sập 

Việt 

- ecotawa A.G (Thụy Sỹ) 

Số 54/2012/DMHCC-

BCD ngày 30/5/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 12/11/2012 với 

mã số 6736 
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212.  Thủy điện Suối 

Lừm 1 

Tỉnh 

Sơn La 

296.254/07 năm 

(2013-2019) 

- Công ty Cổ phần thủy điện Nậm 

Lừm 

- EDF Trading Limited (Vương 

quốc Anh và Bắc Ireland). 

Số 72/2011/DMHCC-

BCD ngày 30/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 12/11/2012 với 

mã số 7028 

213.  Nồi hơi sinh 

khối Tín Thành 

số 8 

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu 

584.971/10 năm 

(2013-2022) 

- Công ty TNHH Điện Hơi Công 

Nghiệp Tín Thành 

- INTRACO 

- RWE Power AG (CHLB Đức) 

Số 66/2012/DMHCC-

BCD ngày 24/8/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 13/11/2012 với 

mã số 8031 

214.  Thủy điện 

Đồng Ngãi 

Tỉnh 

Yên Bái 

113.050/07 năm 

(2015-2022) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Năng 

lượng Vinaincon 

- VNEEC 

Số 92/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 15/11/2012 với 

mã số 7028 

215.  Thủy điện Đa 

Krông 2 

Tỉnh 

Quảng 

Trị 

411.540/10 năm 

(2013-2022) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Đa 

Krông 2 

- INTRACO 

- NEFCO (Thụy Điển) 

Số 02/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 15/11/2012 với 

mã số 7028 

216.  Nồi hơi Tín 

Thành số 5 

TP. Đà 

Nẵng 

848.130/10 năm 

(2013-2022) 

- Công ty TNHH Điện Hơi Công 

Nghiệp Tín Thành 

- INTRACO 

- RWE Power AG (CHLB Đức) 

Số 60/2011/DMHCC-

BCD ngày 25/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 16/11/2012 với 

mã số 8073 

http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
http://www.vieclamhaiphong.org/quang-cao-web/1108-cong-ty-tnhh-dien-hoi-cong-nghiep-tin-thanh.html
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217.  Thủy điện Sông 

Lũy 

Tỉnh 

Bình 

Thuận 

338.970/07 năm 

(2014-2023) 

- Công ty TNHH Xây dựng Thủy 

Mộc; 

- INTRACO 

- Blue World Carbon SEA Pte Ltd 

(Hà Lan) 

Số 35/2011/DMHCC-

BCD ngày 29/7/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 16/11/2012 với 

mã số 7028 

218.  Thủy điện Eatul 

4 

Tỉnh 

Đăk Lăk 

138.500/10 năm 

(2012-2022) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy 

điện ĐăkPri 

- EGL AG (Thụy Sỹ) 

Số 20/2012/DMHCC-

BCD ngày 15/02/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 19/11/2012 với 

mã số 8278 

219.  Thủy điện Nậm 

Sì Lường 3 

Tỉnh Lai 

Châu 

364.450/10 năm 

(2015-2024) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Thủy điện 

- Camco Carbon South East Asia 

Ltd (Vương quốc Anh và Bắc 

Ireland) 

Số 49/2012/DMHCC-

BCD ngày 29/5/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/11/2012 với 

mã số 8254 

220.  Thủy điện A 

Lưới 

Tỉnh 

Thừa 

Thiên 

Huế 

2.728.341/07 

năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Miền 

Trung; 

- Vattenfall Energy Trading 

Netherlands N.V. (Thụy Điển) 

Số 133/HTQT ngày 

13/02/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/11/2012 với 

mã số 8248 

221.  Thủy điện Nậm 

Công 3 

Tỉnh 

Sơn La 

194.130/10 năm 

(2013-2022) 

- Công ty Cổ phần Lilama 10 

- Công Ty TNHH MTV Công nghệ 

Toàn cầu 

- Electrabel NV/SA (Hà Lan) 

Số 75/2012/DMHCC-

BCD ngày 28/8/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 23/11/2012 với 

mã số 8309 
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222.  Thủy điện Đăk 

Mi 1&1A 

Tỉnh 

Kon 

Tum 

846.755/07 năm 

(2015-2021) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Quang 

Đức Kon Tum 

- Blue World Carbon SEA Pte Ltd 

Số 71/2012/DMHCC-

BCD ngày 28/8/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 26/11/2012 với 

mã số 7378 

223.  Thủy điện Nậm 

Sì Lường 4 

Tỉnh Lai 

Châu 

339.370/10 năm 

(2014-2024) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Thủy điện 

- Camco Carbon South East Asia 

Ltd (Vương quốc Anh và Bắc 

Ireland) 

Số 50/2012/DMHCC-

BCD ngày 29/5/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 26/11/2012 với 

mã số 8296 

224.  Thủy điện 

Đồng Nai 4 

Tỉnh 

Sơn La 

4.158.119/10 

năm 

(2013-2019) 

EVN Số 74/2009/DMHCC-

BCD ngày 31/8/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 27/11/2012 với 

mã số 8405 

225.  Thủy điện Tà 

Lơi 2 

Tỉnh 

Lào Cai 

177.198/07 năm 

(2014-2020) 

- Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 

hạ tầng và giao thông 

- Perenia Pty Ltd (Úc) 

Số 85/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 27/11/2012 với 

mã số 8396 

226.  Tránh phát thải 

khí mêtan 

thông qua 

composting 

hiếu khí tại Nhà 

máy xử lý rác 

Tân Thành 

Tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu 

312.209/10 năm 

(2013-2023) 

- Công ty Cổ phần Môi trường xanh 

Bảo Ngọc 

- VNEEC 

- South Pole Carbon Asset  

Management Ltd (Thụy Sỹ) 

Số 35/2008/DMHCC-

BCD ngày 19/11/2008 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 29/11/2012 với 

mã số 7330 

227.  Thủy điện 

Quảng Tín 

Tỉnh 

Đăk 

Nông 

71.491/07 năm 

(2013-2019) 

- Công ty TNHH N&S 

- ecotawa A.G (Thụy Sỹ) 

Số 90/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 11/12/2012 với 

mã số 7898 
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228.  Thủy điện Xím 

Vàng 2 

Tỉnh 

Sơn La 

278.025/07 năm 

(2013-2022) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Xím 

Vàng 

- Blue World Carbon SEA Pte Ltd 

(Hà Lan) 

Số 93/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 14/12/2012 với 

mã số 8418 

229.  Thủy điện Nậm 

Hóa 2 

Tỉnh 

Sơn La 

117.677/07 năm 

(2013-2019) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy 

điện ANPHA 

- ENVF 

- Perenia Pty Ltd (Úc) 

Số 69/2011/DMHCC-

BCD ngày 30/11/2011 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 17/12/2012 với 

mã số 7193 

230.  Thủy điện Sê 

San 4A 

Tỉnh Gia 

Lai 

1.186.206/07 

năm  

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sê 

San 4A; 

- RCEE-NIRAS; 

- Grey K Environmental (Europe) II 

Ltd. 

Số 80/2009/DMHCC-

BCD ngày 25/11/2009 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/12/2012 với 

mã số 9017 

231.  Thủy điện Nậm 

Pung 

Tỉnh 

Lào Cai 

146.776/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm 

Pung; 

- Công ty Cổ phần RCEE - NIRAS; 

- Grey K Environmental (Europe) II 

Ltd. 

Số 22/2010/DMHCC-

BCD ngày 05/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/12/2012 với 

mã số 8753 

232.  Thủy điện Nậm 

Na 3 

Tỉnh Lai 

Châu 

1.872.050/07 

năm 

(2016-2025) 

- Công ty TNHH xây dựng Hưng 

Hải 

- Camco Carbon South East Asia 

Ltd (Vương quốc Anh và Bắc 

Ireland) 

Số 86/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/12/2012 với 

mã số 8804 
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233.  Thủy điện Sông 

Chò 2 

Tỉnh 

Khánh 

Hòa 

91.721/07 năm 

(2014-2021) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 

Chò 

- EVNF 

- Perenia Pty Ltd (Úc) 

Số 88/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/12/2012 với 

mã số 8860 

234.  Thủy điện Nậm 

He 

Tỉnh 

Điện 

Biên 

242.795/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty TNHH Sông Đà 706 

- Grey K Environmental (Europe) II 

Ltd 

Số 87/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 18/12/2012 với 

mã số 8720 

235.  Thủy điện Suối 

Choang 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

53.935/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và phát 

triển điện MECO 

- EVNF 

- Perenia Pty Ltd (Úc) 

Số 89/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 19/12/2012 với 

mã số 8902 

236.  Thủy điện 

Chiềng Ngàm 

Thượng 

Tỉnh 

Sơn La 

158.867/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Bình Minh 

- Statkraft Markets GmbH (CHLB 

Đức) 

Số 36/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/3/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 20/12/2012 với 

mã số 8813 

237.  Thu hồi và tận 

dụng khí mêtan 

của Công ty Cổ 

phần Hóa dầu 

và nhiên liệu 

sinh học Dầu 

khí 

Tỉnh 

Phú Thọ 

862.900/10 năm 

(2013-2022) 

- Công ty Cổ phần Hóa dầu và nhiên 

liệu sinh học Dầu khí; 

- Tổng Công ty Tài chính Cổ phần 

Dầu khí Việt Nam; 

- INTRACO; 

- RWE Power AG (CHLB Đức). 

Số 20/2011/DMHCC-

BCD ngày 17/5/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 21/12/2012 với 

mã số 8874 
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238.  Thủy điện Séo 

Chong Hô 
Tỉnh 

Lào Cai 

376.530/07 năm 

(2013-2020) 

- Công ty TNHH Đầu tư Điện lực 

Việt Trung; 

- Grey K Environmental (Europe) 

II, Ltd; 

- RCEE-NIRAS 

Số 25/2011/DMHCC-

BCD ngày 19/5/2011  

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 21/12/2012 với 

mã số 9066 

239.  Thủy điện 

Khau Chu 

Tỉnh 

Yên Bái 

64.169/07 năm 

(2015-2021) 

- Công ty Cổ phần Tư vấn và phát 

triển năng lượng Á Châu 

- VNEEC 

Số 91/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 22/12/2012 với 

mã số 8169 

240.  Thủy điện Bắc 

Mê 

Tỉnh Hà 

Giang 

và Cao 

Bằng 

1.047.660/10 

năm 

(2015-2024) 

Công ty Cổ phần Thương mại Xây 

dựng 

Số 82/2012/DMHCC-

BCD ngày 16/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 27/12/2012 với 

mã số 9148 

241.  Thủy điện Khe 

Bố 

Tỉnh 

Nghệ 

An 

2.424.160/10 

năm 

(2013-2023) 

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực 

Việt Nam 

Số 03/2012/DMHCC-

BCD ngày 31/01/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 28/12/2012 với 

mã số 9036 

242.  Thu hồi và sử 

dụng khí sinh 

học tại nhà máy 

cồn Tùng Lâm 

Tỉnh 

Đồng 

Nai 

742.800/10 năm 

(2013-2023) 

- Công ty TNHH Tùng Lâm 

- VNEEC 

- Vietnam Carbon Assets Ltd 

Số 95/2012/DMHCC-

BCD ngày 19/11/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 31/12/2012 với 

mã số 9369 

243.  Nhà máy phong 

điện đảo Phú 

Quý 

Tỉnh 

Bình 

Thuận 

182.871/10 năm 

(2013-2022) 

- Tổng Công ty Điện lực Dầu khí 

Việt Nam 

- A2A Trading Srl (Italy) 

Số 81/2012/DMHCC-

BCD ngày 04/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 31/12/2012 với 

mã số 9050 
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244.  Thu hồi và tận 

dụng biogas tại 

tỉnh Tây Ninh, 

Việt Nam 

Tỉnh 

Tây 

Ninh 

239.850/10 năm 

(2013-2023) 

Công ty TNHH Miwon Việt Nam Số 80/2012/DMHCC-

BCD ngày 04/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 25/01/2013 với 

mã số 9425 

245.  Thủy điện Sông 

Bạc 

Tỉnh Hà 

Giang 

909.810/10 năm 

(2013-2022) 

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông 

Bạc. 

Số 76/2009/DMHCC-

BCD ngày 20/11/2009 

(thay Số 461/HTQT 

ngày 30/7/2007) 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 14/02/2013 với 

mã số 7504 

246.  Thủy điện 

Trạm Tấu 

Tỉnh 

Yên Bái 

473.284/07 năm 

(2014-2021) 

- Công ty Cổ phần Thủy điện Trạm 

Tấu 

- Blue World Carbon SEA Pte Ltd 

Số 70/2012/DMHCC-

BCD ngày 28/8/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 12/3/2013 với 

mã số 7450 

247.  Thu hồi và tận 

dụng nhiệt thải 

Nghi Sơn 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

539.930/10 năm 

(2014-2024) 

Công ty Xi măng Nghi Sơn Số 02/2013/DMHCC-

BCD ngày 23/5/2013 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 30/5/2013 với 

mã số 9641 

248.  Thu hồi khí 

mêtan và sử 

dụng khí biogas 

tại nhà máy sản 

xuất tinh bột 

sắn Đăk Tô của 

APFCO 

Tỉnh 

Kon 

Tum 

226.629/10 năm 

(2013-2023) 

- APFCO 

- ecotawa AG (Thụy Sỹ) 

Số 97/2012/DMHCC-

BCD ngày 26/12/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 21/6/2013 với 

mã số 8752 

249.  Thủy điện Đăk 

Rông 4 

Tỉnh 

Quảng 

Trị 

381.060/10 năm 

(2013-2023) 

- Công ty Cổ phần Thượng Hải 

- Electrabel NV/SA (Hà Lan) 

Số 74/2012/DMHCC-

BCD ngày 28/8/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 23/9/2013 với 

mã số 7672 

http://vieclam.24h.com.vn/danh-sach-tin-tuyen-dung-cong-ty-tnhh-miwon-viet-nam-ntd2091097p1.html
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250.  Thủy điện Đa 

Dâng - 

Đachômô 

Tỉnh 

Lâm 

Đồng 

415.730/07 năm 

(2014-2021) 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Điện Long Hội 

Số 21/2012/DMHCC-

BCD ngày 15/02/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 03/12/2013 với 

mã số 8803 

251.  Điện sinh khối 

của Công ty Cổ 

phần mía 

đường nhiệt 

điện Gia Lai 

Tỉnh Gia 

Lai 

317.730/08 năm 

(2014-2022) 

- Công ty Cổ phần mía đường nhiệt 

điện Gia Lai 

- INTRACO 

- NEFCO 

Số 28/2010/DMHCC-

BCD ngày 19/8/2010 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 30/12/2013 với 

mã số 8444 

252.  Hệ thống thu 

khí gas, đốt và 

phát điện tại 

Khu liên hợp 

xử lý chất thải 

rắn Đa Phước 

TP. Hồ 

Chí 

Minh  

2.532.833/07 

năm 

(2014-2020) 

Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn 

Việt Nam 

Số 83/2012/DMHCC-

BCD ngày 25/10/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 10/3/2014 với 

mã số 9253 

253.  Nâng công suất 

nhà máy chế 

biến cà phê từ 

4.000 tấn/năm 

lên 12.000 

tấn/năm 

Tỉnh 

Long An 

332.780/10 năm 

(2013-2022) 

Công ty TNHH Café Outspan Việt 

Nam 

Số 63/2012/DMHCC-

BCD ngày 24/8/2012 

Đã được EB đăng ký là dự án 

CDM từ ngày 02/4/2014 với 

mã số 8579 

 

Tổng lượng giảm phát thải của 253 dự án trong thời kỳ tín dụng: 137.186.649 tCO2 tương đương. 


